
   TOØA AÙN NHAÂN DAÂN       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN CHAÂU THAØNH                       Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   TÆNH TIEÀN GIANG  

Baûn aùn soá: 62/ 2024/ HS-ST     

Ngaøy:  03 -5- 2024   

 

NHAÂN DANH 

                     NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

                     TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN CHAÂU THAØNH  - TIEÀN GIANG 

 

          - Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: Bà Nguyễn Thanh Thúy 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

         Ông Phùng Văn Long 

         Ông Phạm Thành Trại 

- Thö kyù phieân toøa: Ông Nguyễn Văn Đông– Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Châu Thành – Tiền Giang. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Chaâu Thaønh, tænh Tiền giang tham 

gia phieân toøa: Ông Võ Thành Đạt –  Kieåm saùt vieân 

Ngaøy 03 thaùng 5 naêm 2024 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân huyeän Chaâu Thaønh, 

tænh Tieàn Giang xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 

40/2024/HSST ngaøy 08 thaùng 3 naêm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

48/2024/QĐXXST-HS, ngày 05/4/2024 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang, ñoái vôùi các bò caùo: 

          1/ Nguyễn Văn L1, sinh ngày 10/12/2001, tại tỉnh Tiền Giang. 

 Tên gọi khác: không có; Nơi cư trú: ấp T, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Giới 

tính: Nam, Nghề nghiệp: Không có, trình ñoä vaên hoùa: 07/12; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch : Việt Nam; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Văn Đ2  và bà Lê Thị Hồng T2; 

bị cáo chưa có vợ con. Tiền sự: Không (Ngày 07/6/2021, bị Ủy ban nhân dân xã N, 

huyện C, tỉnh Tiền Giang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong 

thời hạn 03 tháng. Chấp hành xong ngày 07/9/2021). Tiền án: 01 lần. Ngày 15/3/2022, 

bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xử phạt 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 31/2022/HS-ST. Chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 30/6/2022. Chưa được xóa án tích. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/11/2023, 

chuyển tạm giam từ ngày 14/11/2023. Hiện bị caó đang bị tạm giam tại trại tạm giam 

Công an tỉnh T; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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           2/ Nguyễn Văn H, sinh ngày 18/11/2001, tại tỉnh Tiền Giang. 

 Tên gọi khác: không có; Nơi cư trú: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Giới tính: N, N1 nghieäp: Không có, trình ñoä vaên hoùa: 06/12; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch : Việt Nam; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Văn H1  và bà Nguyễn Thị T3; 

bị cáo chưa có vợ con. Tiền sự: Không; Tiền án: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 

11/11/2023, chuyển tạm giam từ ngày 14/11/2023. Hiện bị caó đang bị tạm giam tại 

trại tạm giam Công an tỉnh T; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

            3/ Đồng Văn D, sinh ngày 14/3/2005, tại tỉnh Tiền Giang. 

 Tên gọi khác: không có; Nơi cư trú: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

Giới tính: N, N1 nghieäp: Không có, trình ñoä vaên hoùa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. Con ông Đồng Văn H2  vaø baø Trần Thị T4; bị cáo 

chưa có vợ con. Tiền sự: Không; Tiền án: không. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 

tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/11/2023; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 

1/ Nguyễn Văn R, sinh năm 1973 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2/ Châu Thị Kim N2, sinh năm: 1988 ( vắng) 

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Tạm trú: ấp Hữu Hoà, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Lê Quốc V, sinh năm 2002 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2/ Trần Văn P, sinh năm: 2005 ( có mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3/ Nguyễn Hoàng Q, sinh năm: 1999 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

4/ Nguyễn Hoài N3, sinh năm: 1990 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

5/ Đồng Văn H2, sinh năm: 1980 ( có mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

6/ Phạm Thanh T5, sinh năm: 1991 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp B, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
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7/ Nguyễn Văn N4, sinh năm: 1985 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp B, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

8/ Phạm Văn G, sinh năm: 1964 ( có mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

9/ Nguyễn Thị N5, sinh năm: 1983  ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp H, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ ngày 09/11/2023 tại nhà của bị cáo Nguyễn 

Văn L1, ấp T, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Nguyễn Văn H do cần tiền tiêu 

xài nên nảy sinh ý định trộm gà của người dân bán lấy tiền tiêu xài, bị cáo H rủ bị cáo 

Đồng Văn D và bị cáo Nguyễn Văn L1 cùng đi trộm thì được cả hai đồng ý. Bị cáo 

L1 kêu bị cáo D về nhà bắt 01 con gà trống đem theo để nhử bắt gà của người khác, 

Bị cáo D đồng ý. Bị cáo H điều khiển xe mô tô biển số 63G1-153.48 chở bị cáo L1 

ngồi giữa ôm gà, bị cáo D ngồi sau cùng. Khi đến nhà anh Nguyễn Văn R, sinh năm: 

1973 tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang thì bị cáo L1 nhìn thấy 01 con gà trống 

lông màu trắng - đen trong vườn nhà anh R, bị cáo L1 kêu bị cáo H dừng xe lại, bị 

cáo L1 đi vào và dùng gà mang theo nhử rồi bắt con gà  và đưa bị cáo D giấu trong 

áo. Bị cáo L1 tiếp tục đi vào nhà của anh R lấy trộm cặp chân đèn trên bàn thờ, 01 cái 

lư đồng và 01 thùng bia đem ra chỗ bị cáo H và bị cáo D. Sau đó, bị cáo H điều khiển 

xe mô tô chở bị cáo L1 và bị cáo D về nhà bị cáo L1. Bị cáo D giữ con gà trộm được 

để nuôi, bị cáo D đem thùng bia Larue bán cho chị Nguyễn Thị N5, sinh năm: 1983, 

nơi thường trú: ấp H, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang với giá 250.000 đồng rồi cùng 

nhau tiêu xài cá nhân.  Bị cáo L1 bán 01 cái lư và 02 cái chân đèn cho anh Phạm 

Thanh T5, sinh năm 1991, nơi thường trú: ấp B, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang với 

giá 1.000.000 đồng, anh T5 chuyển tiền vào tài khoản Momo của bị cáo D sau đó rút 

ra số tiền 500.000 đồng rồi đưa cho bị cáo H 200.000 đồng, đưa cho bị cáo L1 300.000 

đồng, số tiền còn lại bị cáo L1 nộp tiền chơi game trên điện thoại của bị cáo D. Sau 

khi mua 01 cái lư và 02 cái chân đèn từ bị cáo L1, anh T5 bán cho anh Nguyễn Văn 

N4, sinh năm 1985, cùng địa chỉ nhưng anh N4 chưa thanh toán. Ngày 11/11/2023, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang phát hiện và bắt khẩn 

cấp các bị cáo Đồng Văn D, Nguyễn Văn L1, Nguyễn Văn H về hành vi trộm cắp tài 

sản.  

- Tại bản Bản kết luận định giá số 156/KL-HĐĐG ngày 11/11/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện C, tỉnh Tiền Giang kết luận: 01  con gà 

trống, lông màu trắng, đen, đỏ (gà úa), có khối lượng 2,5kg có giá trị 250.000 đồng; 

01 thùng bia hiệu LARUE màu xanh, 24lon/thùng, có giá trị 250.000 đồng; 01 bộ 

chân đèn gồm 02 cái màu đồng bằng kim loại, mỗi cái có khối lượng là 3,4kg, phía 

trên mỗi cái chân đèn có hình bông sen, có giá trị là 4.000.000 đồng; 01 cái lư màu 
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đồng bằng kim loại, có khối lượng 11,8kg, phía trên có hình sư tử, 02 bên có quả đào, 

có giá trị là 5.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá 9.500.000 đồng. 

* Vật chứng, đồ vật, dữ liệu điện tử thu giữ, xử lý:   

- 01 (một) con gà trống; 01 (một) bộ chân đèn; 01 (một) cái lư màu đồng bằng 

kim loại. Đây là tài sản của anh Nguyễn Văn R bị mất trộm nên Cơ quan điều tra ra 

quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh R xong.   

 - Đối với: 01 (một) xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48;  01 (một) giấy đăng ký 

xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48 mang tên Đồng Văn D; 01 (một) điện thoại 

di động loại cảm ứng hiệu OPPO (thu giữ của Đồng Văn D); 01 (một) áo sơ mi dài 

tay màu xanh - đen, sọc vuông màu đỏ; 01 (một) áo thun ngắn tay màu đen, hai bên 

áo có viền màu vàng; 01 (một) quần sọt xám.; 01 (một) nón kết màu đỏ - đen, hai bên 

có thêu số 60 màu đỏ; 01 (một) cái áo thun màu đỏ; 01 (một) cái quần thun màu đỏ; 

01 (một) cái áo sơ mi dài day màu trắng, sọc đen.; 01 (một) cái quần tây dài, màu đen; 

01 (một) cái nón kết có màu trắng đen. 

Các tài sản này Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra 

quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang tiếp tục tạm giữ, chờ xử lý. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

- Anh Nguyễn Văn R đã nhận lại tài sản bị mất trộm, không yêu cầu các bị caó 

bồi thường gì thêm. 

-  Anh Phạm Thanh T5 và anh Nguyễn Văn N4 không yêu cầu bị caó Nguyễn 

Văn L1 phải bồi thường. 

Trong quá trình điều tra còn xác định: Khoảng 14 giờ ngày 08/7/2023, bị cáo Nguyễn 

Văn L1 điện thoại cho anh Trần Văn P, sinh ngày 12/8/2005, nơi thường trú: ấp H, xã 

N, huyện C, tỉnh Tiền Giang để rủ đi chơi. Anh P điều khiển xe môtô hiệu Sirius biển 

số 63G1-106.13 chở bị cáo L1 còn Nguyễn Hoàng Q, sinh ngày 27/7/1999, nơi thường 

trú: ấp T, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang  điều khiển xe môtô hiệu Dream biển số 

52L7-5501 chở Lê Quốc V, sinh ngày 28/4/2002, nơi thường trú: ấp H, xã Đ, huyện 

C, tỉnh Tiền Giang cùng đi chơi. P nảy sinh ý định bắt trộm gà để ăn nên rủ bị cáo L1, 

V, Q thì tất cả đồng ý. Khi đi đến vườn nhà của chị Châu Thị Kim N2, sinh ngày: 

21/06/1988, tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang thì Q dùng kềm cắt hàng rào 

đột nhập vào nhà chị N2 bắt trộm một con gà trống nặng khoảng 03 kg. Sau khi Q bắt 

trộm được gà, Q đưa cho Lê Quốc V đem đến chợ D1 thuộc xã D, huyện C, tỉnh Tiền 

Giang bán cho một người mua bán gà (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) với giá là 

240.000 đồng rồi cùng chia nhau tiêu xài hết.  

Vật chứng thu giữ gồm: 

 - 01 (một) cái quần jean ngắn màu đen, bị rách tại nhiều vị trí. 

- 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu đen có nhiều sọc ngang màu trắng. 

- 01 (một) cái khẩu trang bằng vải, màu trắng. 
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 - 01 (một) cái áo khoác bằng vải thun màu đen, loại dài tay, trên mỗi ống tay 

có ba sọc màu trắng, ống tay trái bị rách tại nhiều vị trí. 

- 01 (một) xe mô tô hai bánh hiệu Sirius màu đen, biển số 63G1-106.13, số 

máy: E32VE-549462.  

- 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu trắng-đen. 

- 01 (một) cái áo thun ngắn tay, màu đen. 

- 01 (một) cái quần jean ngắn, màu trắng đen.  

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định 

chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục 

tạm giữ, chờ xử lý. 

* Tại Bản kết luận định giá tài sản số 158/KL-HĐĐG ngày 17/11/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tố tụng hình sự huyện C, tỉnh Tiền Giang kết luận: 01 

(một) con gà trống nòi lông màu đỏ - đen, cân nặng 03 kg có giá trị là 300.000 đồng  

* Về trách nhiệm dân sự: gia đình bị caó Nguyễn Văn L1 đã bồi thường cho 

chị Châu Thị Kim N2 số tiền 300.000 đồng, chị N2 đã nhận đủ và không yêu cầu gì 

khác.  

Baûn caùo traïng soá 46/CT – VKSCT, ngaøy 08/03/2024 cuûa Vieän kieåm saùt nhaân 

daân huyeän Chaâu Thaønh, tænh T truy tố các bò caùo veà toäi “ Trộm cắp taøi saûn” theo 

qui ñònh taïi Khoaûn 1 Ñieàu 173 Boä luaät hình söï vaø taïi phieân toøa ñaïi dieän Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện Châu Thành vẫn giöõ nguyeân quyeát ñònh truy toá bị cáo nhö caùo 

traïng, ñeà nghò Hội đồng xét xử căn cứ vào  khoản 1, Điều 173, điểm s,b Khoản 1 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 32, Điều 38, Điều 50 xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn L1 từ  01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm i khoản 1 Điều 51, Điều 32, Điều 38, Điều 

50 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 09 tháng đến 01 năm tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s,i khoản 1 Điều 51, Điều 32, Điều 38, Điều 

50 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đồng Văn D từ 09 tháng đến 01 năm tù. 

Về dân sự: Ghi nhận các bị hại đã nhận lại tài sản và được bồi thường xong 

không yêu cầu gì thêm 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử 

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước: 01 (một) xe mô tô hai bánh biển số 63G1-

153.48; 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48 mang tên Đồng 

Văn D. 

Trả lại ông Phạm Văn G: 01 (một) xe mô tô hai bánh hiệu Sirius màu đen, biển 

số 63G1-106.13 

Trả lại bị cáo Đồng Văn D: 01 (một) điện thoại di động loại cảm ứng hiệu 

OPPO. 
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Trả lại cho Lê Quốc V: 01 (một) cái quần jean ngắn màu đen, bị rách tại nhiều 

vị trí ;01 (một) đôi dép bằng nhựa màu đen có nhiều sọc ngang màu trắng; 01 (một) 

cái khẩu trang bằng vải, màu trắng; 01 (một) cái áo khoác bằng vải thun màu đen, loại 

dài tay, trên mỗi ống tay có ba sọc màu trắng, ống tay trái bị rách tại nhiều vị trí. 

Trả lại Trần Văn P: 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu trắng-đen; 01 (một) cái 

áo thun ngắn tay, màu đen; 01 (một) cái quần jean ngắn, màu trắng đen. 

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh - đen, sọc vuông màu đỏ; 

01 (một) áo thun ngắn tay màu đen, hai bên áo có viền màu vàng; 01 (một) quần sọt 

xám.; 01 (một) nón kết màu đỏ - đen, hai bên có thêu số 60 màu đỏ; 01 (một) cái áo 

thun màu đỏ; 01 (một) cái quần thun màu đỏ; 01 (một) cái áo sơ mi dài day màu trắng, 

sọc đen.; 01 (một) cái quần tây dài, màu đen; 01 (một) cái nón kết có màu trắng đen. 

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H khai nhận toàn bộ hành vi trộm 

cắp tài sản đúng như cáo trạng truy tố, trước đây bị cáo không thừa nhận hành vi do 

bị cáo sợ bị xử phạt tù nên khai báo không thành khẩn, bị cáo không tranh luận gì xin 

Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Văn L1 và bị cáo Đồng Văn D không tranh luận xin hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, lao 

động để giúp cho gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  tranh 

luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau : 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại trong vụ án không có người nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo: Taïi phieân toøa sô thaåm, bị cáo L1 

và bị cáo D ñaõ khai nhaän toaøn boä haønh vi phaïm toäi  cuûa các bị cáo đúng nhö noäi 

dung caùo traïng ñaõ truy tố. Bị cáo  H không thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo và 

cho rằng bị cáo không có tham gia trộm cùng bị cáo L1 và bị cáo D, tuy nhiên sau 

phần xét hỏi và bị cáo được Hội đồng xét xử cho xem xhu71ng cứ là hình ảnh các bị 

cáo lúc chở nhau đi trộm và bộ quần áo bị cáo H mặc lúc đi trộm đã được thu giữ, khi 

đến phần tranh luận bị cáo H mới thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã 

truy tố. Xeùt thaáy, lôøi khai nhaän cuûa các bò caùo phuø hôïp nội dung vụ án, lôøi trình baøy 

cuûa ngöôøi bò haïi cuøng caùc chöùng cöù taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn, ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toøa. Xét thấy, khoảng 15 giờ ngày 08/7/2023, tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh 

Tiền Giang bị caó  Nguyễn Văn L1 có hành vi lén lút bắt trộm 01 con gà trống của 

chị Châu Thị Kim N2, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị là 300.000 đồng. Bị cáo L1 có 

01 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích nên bị cáo L1 phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội này. 
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Đến  ngày 09/11/2023, tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang, bị caó Nguyễn 

Văn L1 tiếp tục cùng với các bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Đồng Văn D có hành vi 

lén lút lấy trộm 01 con gà trống lông màu trắng, đen, đỏ (cỏ úa) có khối lượng 2,5kg; 

01 bộ chân đèn gồm 02 cái màu đồng bằng kim loại, mỗi cái có khối lượng 3,4kg và 

01 cái lư màu đồng bằng kim loại, khối lượng 11,8kg và 01 thùng bia Larue của anh 

Nguyễn Văn R. Tài sản bị chiếm đoạt giá trị là 9.500.000 đồng. Hành vi này của các 

bị cáo đã phạm vào tội “ Trộm cắp tài sản” theo qui định tại khoản 1 Ñieàu 173 Boä 

Luaät hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố các bị cáo 

phạm tội như trên là có cơ sở, đúng pháp luật. 

Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, bị cáo L1 là người trực tiếp 

thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo H là người rủ rê, bị cáo D là người giúp sức. các bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với mức độ phạm tội của từng bị cáo. 

Haønh vi cuûa các bò caùo laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, ñaõ xaâm haïi tröïc tieáp ñeán 

quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc, gaây taùc ñoäng xaáu ñeán tình hình traät töï xaõ hoäi 

ôû ñòa phöông nôi xaûy ra vuï aùn. Bị cáo có đủ nhận thức biết được trộm cắp tài sản 

của  người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện chiếm đoạt tài sản 

để tiêu xài cá nhân. Do đó, H3 ñoàng xeùt xöû caàn xử phạt  các bò caùo vôùi möùc aùn töông 

xöùng vôùi tính chaát, möùc ñoä vaø haønh vi phaïm toäi cuûa bò caùo và cần thiết cách ly các 

bị cáo với xã hội một thời gian ñeå nhằm caûi taïo, giaùo duïc bò caùo trôû thaønh coâng daân 

toát coù ích cho xaõ hoäi vaø raên ñe giaùo duïc phoøng ngöøa chung. 

 Tuy nhiên, bị cáo Đồng Văn D phạm lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

bị cáo bị các bị cáo rủ rê đi trộm cắp và sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, bị cáo có nơi cư trú 

rõ ràng, hiện tại bị cáo đang đi học, do đó không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

cũng đủ tác dụng cải tạo bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Xét thấy, bị cáo H, bị cáo D 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa bò caùo L1 và bị cáo D khai baùo thaønh khaån, toû ra aên naên hoái caûi.  Tài 

sản chiếm đoạt đã thu hồi trả lại và đã bồi thường xong và bị hại không yêu cầu bồi 

thường gì thêm. Bị cáo H trong quá trình điều tra và truy tố bị cáo không thừa nhận 

hành vi phạm tội tuy nhiên tại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định pháp luật. Hoäi ñoàng xeùt xöû sẽ xem xét cho các bị cáo hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  khi quyết định hình phạt cho từng bị cáo. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo L1 phạm tội thuộc trường  

hợp phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật  Bộ luật hình sự. 

[5] Veà traùch nhieäm daân söï: Các bị hại không yêu cầu gì khác. 

[6] Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 
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Xét thấy: 01 (một) xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48; 01 (một) giấy đăng 

ký xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48 mang tên Đồng Văn D là tài sản của bị cáo 

D tuy nhiên bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp Ngân sách 

Nhà nước; Đối với 01 (một) điện thoại di động loại cảm ứng hiệu OPPO (thu giữ của 

Đồng Văn D) là tài sản bị cáo D không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại 

cho bị cáo D; Đối với 01 (một) xe mô tô hai bánh hiệu Sirius màu đen, biển số 63G1-

106.13 là tài sản hợp pháp của ông Phạm Văn G, việc anh P lấy xe đi trộm cắp tài sản 

ông G không biết nên cần trả lại cho ông G. 

Đối với các tài sản là: 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh - đen, sọc vuông màu 

đỏ; 01 (một) áo thun ngắn tay màu đen, hai bên áo có viền màu vàng; 01 (một) quần 

sọt xám.; 01 (một) nón kết màu đỏ - đen, hai bên có thêu số 60 màu đỏ là tài sản của 

bị cáo D không yêu cầu nhận lại nện tịch thu tiêu huỷ vì không còn giá trị sử dụng. 

Đối với  01 (một) cái áo thun màu đỏ; 01 (một) cái quần thun màu đỏ là tài sản 

cá nhân của bị cáo L1 không yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

Đối với 01 (một) cái áo sơ mi dài day màu trắng, sọc đen.; 01 (một) cái quần 

tây dài, màu đen; 01 (một) cái nón kết có màu trắng đen là tài sản bị cáo H không yêu 

cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

Đối với 01 (một) cái quần jean ngắn màu đen, bị rách tại nhiều vị trí ;01 (một) 

đôi dép bằng nhựa màu đen có nhiều sọc ngang màu trắng; 01 (một) cái khẩu trang 

bằng vải, màu trắng; 01 (một) cái áo khoác bằng vải thun màu đen, loại dài tay, trên 

mỗi ống tay có ba sọc màu trắng, ống tay trái bị rách tại nhiều vị trí là tài sản của Lê 

Quốc V nên cần trả lại cho anh  V. 

Đối với 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu trắng-đen; 01 (một) cái áo thun ngắn 

tay, màu đen; 01 (một) cái quần jean ngắn, màu trắng đen. là của Trần Văn P nên cần 

trả lại cho anh P. 

 [7] Về án phí  hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. 

Đối với Lê Quốc V, Trần Văn P, Nguyễn Hoàng Q có hành vi “Trộm cắp tài 

sản” là 01 con gà có giá trị 300.000 đồng cùng Nguyễn Văn L1 vào ngày 08/7/2023, 

nhưng V, P và Q chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài 

sản, đồng thời tài sản bị chiếm đoạt chưa đủ định lượng nên hành vi của V, P và Q 

không cấu thành tội phạm nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền 

Giang chuyển hồ sơ đến Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang để xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định. 

Đối với chị Nguyễn Thị N5 có hành vi mua 01 thùng bia Larue từ Đ,  anh Phạm 

Thanh T5, anh Nguyễn Văn N4 có hành vi mua 01 bộ chân đèn và 01 cái lư từ  Nguyễn 

Văn L1 nhưng khi mua chị N5, anh T5, anh N4 không biết các tài sản này do D, L1 

trộm cắp mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang 

không xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có” đối chị N5, anh T5, anh N4 là có cơ sở. 
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Trần Văn P có hành vi mượn xe mô tô biển số 63G1-106.13 của ông Phạm Văn 

G, sinh năm: 1964, cư trú ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang  để đi trộm cắp tài 

sản vào ngày 08/7/2023, ông G hoàn toàn không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang không xem xét trách nhiệm hình sự là có cơ sở. 

Xét quan điểm luận tội và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở; 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

           Vì caùc leõ treân, 

         QUYEÁT ÑÒNH 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn L1, bị cáo Nguyễn Văn H và bị cáo Đồng 

Văn D phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

1/  Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm  s, b khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52, Điều 32, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự. 

 Xöû phaït bò caùo Nguyễn Văn L1   01 ( một) năm tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày tạm giữ là ngày 11/11/2023.  

2/  Căn cứ khoản 1 Ñieàu 173; ñieåm  i,s  khoaûn 1 Ñieàu 51; Điều 32, Điều 38, 

Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. 

 Xöû phaït bò caùo Nguyễn Văn H   09 (chín) tháng tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày tạm giữ là ngày 11/11/2023.  

3/  Căn cứ khoản 1 Ñieàu 173; ñieåm  s, i  khoaûn 1 Ñieàu 51; Điều 32, Điều 38, 

Điều 17, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự. 

-Áp dụng Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối Cao, về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình 

sự về án treo. 

-Áp dụng Nghị quyết 01/2022/ NQ – HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng 

thẩm phán Toà án nhân dân Tối Cao, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối 

Cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. 

 Xöû phaït bò caùo Đồng Văn D  09 (chín) tháng tù. Cho bị cáo được hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng kể từ ngày tuyên án. 

          Giao bị cáo Đồng Văn D cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện C,  tỉnh Tiền Giang 

nơi bị cáo đăng ký hộ khẩu thường trú theo dõi giám sát, giáo dục bị cáo trong thời 

gian chấp hành án tại địa phương. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú trong thời 



10 

 

gian chấp hành án thì thực hiện thủ tục chuyển giao việc giám sát giáo dục bị cáo theo 

quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

4/ Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước: 01 (một) xe mô tô hai bánh biển số 63G1-

153.48; 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô hai bánh biển số 63G1-153.48 mang tên Đồng 

Văn D. 

Trả lại ông Phạm Văn G: 01 (một) xe mô tô hai bánh hiệu Sirius màu đen, biển 

số 63G1-106.13. 

Trả lại bị cáo Đồng Văn D: 01 (một) điện thoại di động loại cảm ứng hiệu 

OPPO. 

Trả lại cho Lê Quốc V: 01 (một) cái quần jean ngắn màu đen, bị rách tại nhiều 

vị trí ;01 (một) đôi dép bằng nhựa màu đen có nhiều sọc ngang màu trắng; 01 (một) 

cái khẩu trang bằng vải, màu trắng; 01 (một) cái áo khoác bằng vải thun màu đen, loại 

dài tay, trên mỗi ống tay có ba sọc màu trắng, ống tay trái bị rách tại nhiều vị trí. 

Trả lại Trần Văn P: 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu trắng - đen; 01 (một) cái 

áo thun ngắn tay, màu đen; 01 (một) cái quần jean ngắn, màu trắng đen. 

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh - đen, sọc vuông màu 

đỏ; 01 (một) áo thun ngắn tay màu đen, hai bên áo có viền màu vàng; 01 (một) quần 

sọt xám.; 01 (một) nón kết màu đỏ - đen, hai bên có thêu số 60 màu đỏ; 01 (một) cái 

áo thun màu đỏ; 01 (một) cái quần thun màu đỏ; 01 (một) cái áo sơ mi dài day màu 

trắng, sọc đen.; 01 (một) cái quần tây dài, màu đen; 01 (một) cái nón kết có màu trắng 

đen. 

( Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/5/2024) 

5/ Veà aùn phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự buộc mỗi 

bò caùo phaûi chòu laø 200.000ñoàng  án phí hình sự sơ thẩm. 

Bò caùo và đương sự coù maët taïi phieân toøa coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong 

haïn 15 ngaøy troøn keå töø ngaøy tuyeân aùn. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa coù quyeàn 

khaùng caùo baûn aùn trong haïn 15 ngaøy troøn keå töø ngaøy nhận bản án hoặc niêm yết bản 

án. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND huyện Châu Thành; 

- CCTHADS huyện Châu Thành;; 

- Bộ phận thi hành án phạt tù; 

- Bị cáo, bị hại;  

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thanh Thúy 

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
 


